
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 11 (Từ ngày 17/11/2025 - Đến ngày 21/11/2025) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

17/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 31 HĐTN SHDC: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11  

2  Tiếng Anh Weather – Lesson 4.1  

3 71 Tiếng Việt Đọc: Thanh âm của núi MC 

4 72 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về biện pháp nhân hoá Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 51 Toán Luyện tập chung (T2) MC 

6  Rèn kĩ năng Hoàn thành bài Phiếu 

7  GDTC Ôn bài thể dục với gậy. Trò chơi: Tránh bóng (T1)  

3 
 

18/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 73 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng Bảng phụ 

2 52 Toán Phép cộng các số có nhiều chữ số (T1) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Weather – Lesson 4.2  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 11 Đạo đức Yêu lao động (T2) MC 

6 21 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (T1) MC 

7     

4 
 

19/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 74 Tiếng Việt Đọc: Bầu trời mùa thu (T1) MC 

2 53 Toán Phép cộng các số có nhiều chữ số (T2) Bảng phụ 

3 75 Tiếng Việt Đọc: Bầu trời mùa thu (T2) Bảng phụ 

4  Âm nhạc Ôn bài hát: Nếu em là… Nghe nhạc: Điều mong ước tặng thầy  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 21 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T2) Tranh ảnh 

6 31 HĐTN HĐGDTCĐ: Thông điệp yêu thương MC 

7     

5 
 

20/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 76 Tiếng Việt Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng MC 

 2  Tiếng Anh Weather – Lesson 4.3 

3  Tin học Thực hành thao tác với tệp, thư mục  

4 52 Toán Phép trừ các số có nhiều chữ số (T1) MC 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Ôn bài thể dục với gậy. Trò chơi: Tránh bóng (T2)  

7  Tiếng Anh Weather - Review & Practice 1  

6 
 

21/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 77 Tiếng Việt Đọc mở rộng Bảng phụ 

2 55 Toán Phép trừ các số có nhiều chữ số (T2) Bảng phụ 

3 11 Công nghệ Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (T2) MC 

4  Mĩ thuật Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (T1)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 22 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (T2) MC 

6 22 LS&ĐL Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T3) Tranh ảnh 

7 33 HĐTN SHTCĐ: Món quà tặng thầy cô Tư liệu 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 21  

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 13 tháng 11 năm 2025 

KHỐI TRƯỞNG 

 
 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 12 (Từ ngày 24/11/2025 - Đến ngày 28/11/2025) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

24/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 34 HĐTN SHDC: Đội viên cùng tiến  

2  Tiếng Anh Weather - Review & Practice 2  

3 78 Tiếng Việt Đọc: Làm thỏ con bằng giấy MC 

4 79 Tiếng Việt LTVC: Tính từ    Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 56 Toán Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (T1) MC 

6  Rèn kĩ năng Hoàn thành bài Phiếu 

7  GDTC Kiểm tra đánh giá bài thể dục  

3 
 

25/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 80 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn thực hiện một công việc Bảng phụ 

2 57 Toán Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (T2) Bảng phụ 

3  Tiếng Anh Activities – Lesson 1.1  

4  Song ngữ Toán song ngữ  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 12 Đạo đức Yêu lao động (T3) MC 

6 23 Khoa học Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (T1) MC 

     

4 
 

26/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 81 Tiếng Việt Đọc: Bức tường có nhiều phép lạ (T1) MC 

2 58 Toán Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng (T3) Bảng phụ 

3 82 Tiếng Việt Đọc: Bức tường có nhiều phép lạ (T2) Bảng phụ 

4  Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 23 LS&ĐL Một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T1) Tranh ảnh 

6 35 HĐTN HĐGDTCĐ: Tình bạn MC 

     

5 
 

27/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 83 Tiếng Việt Viết: Viết hướng dẫn thực hiện một công việc MC 

2  Tiếng Anh Activities – Lesson 1.2  

3  Tin học Phần mềm miễn phí và không miễn phí  

4 59 Toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T1) MC 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Thăng bằng tĩnh- Trò chơi: Thăng bằng chuyền bóng, bắt bóng  

7  Tiếng Anh Activities – Lesson 1.3  

6 
 

28/11 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 84 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Nhà phát minh và bà cụ Bảng phụ 

2 60 Toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (T2) Bảng phụ 

3 12 Công nghệ Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu (T3) MC 

4  Mĩ thuật Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (T2)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 24 Khoa học Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (T2) MC 

6 24 LS&ĐL Một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (T2) Tranh ảnh 

7 36 HĐTN 
PTTNTT: Phòng tránh TNTT do tai nạn bom mìn, cháy nổ 

SHTCĐ: Cam kết tình bạn 
Tư liệu 

  Số lượt sử dụng ĐD: 21 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
 

Việt Hưng, ngày 13 tháng 11 năm 2025 

KHỐI TRƯỞNG 

 

 


